KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP MG B1 2023 
Tên giáo viên: Hoàng Thị Hoa, Nguyễn Thị Vân, Lê Thị Kim Phượng
	Thời gian/hoạt động
	TUẦN 1
Từ 5/6 - 9/6/2023
	TUẦN 2
Từ 12/6 - 16/6/2023
	TUẦN 3
Từ  19/6 -23/6/2023
	TUẦN 4
Từ 26/6-  30/6/2023
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc nhở trẻ mặc trang phục , đi tất đội mũ khi trời rét, Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng 1 số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống, thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định, cho trẻ chơi đồ chơi theo ý thích và biết cất dọn đúng nơi quy định.
- Quan sát hướng dẫn trẻ thực hiện văn hóa chào trong và ngoài nhà trường “ Cúi đầu - Mỉm cười - Khoanh tay”.
* Cô trò chuyện với trẻ về cảm xúc khi trẻ được ba mẹ đưa đến lớp, được gặp cô giáo và các bạn .
- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn, đi các kiểu đi( kiễng gót, đi bằng mũi bàn chân…..)theo nhạc chung của trường Mười chàng tý hon
- Trọng động theo nhạc bài Ten files : - Tay: Đưa ra trước rồi lên cao. - Bụng: Đứng cúi người về phía trước
Đưa sang ngang, gập khuỷu tay Tay chống hông quay người sang 2 bên
- Chân: Bước chân ra trước khuỵu gối - Bật: Bật chụm tách chân
Đứng, nhún chân, khuỵu gối Quả bóng nảy
- Trẻ tập thể dục với hoa, gậy thể dục.
- Dân vũ: What make you beautiful
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng. 
	

	Trò chuyện
	* Trò chuyện với trẻ về: Cho trẻ giới thiệu tên, tuổi, giới tính của mình. Sở thích của trẻ, ước mơ của trẻ sau này là gì?
* Trò chuyện về những người thân trong gia đình: tên, tuổi, công việc, sở thích…
* Trò chuyện về chú công nhân xây dựng: trang phục, dụng cụ làm việc…
* Trò chuyện về 1 số loại hoa: tên gọi, đặc điểm, công dụng …
	

	Hoạt động học
	T2
	PT Vận động
Bật liên tục về phía trước
TC : Dung dăng dung dẻ 
	Vận động
Ném xa bằng hai tay, chạy nhặt bóng 
	Vận động
Bật qua suối, bò chui qua cổng 
	Vận động
Đi  trên ghế thể dục
TC : Thỏ chuyển cà rốt 
	

	
	T3
	Âm nhạc
NDTT: Hát :Cái mũi
NDKH: TCAN: nghe nhạc đoán  tên bài hát 
	Làm quen với toán
Nhận ra và sao chép quy trình xắp sếp của 3 đối tượng 
	Âm nhạc
NDTT: VĐTN:  Cháu yêu cô chú công nhân
NDKH: NH:  Cháu yêu cô thợ dệt
TCAN:  Dệt vải theo nhịp sắc xô 
	Làm quen với toán
Củng cố đếm đến 3 nhận biết chữ số 3
	

	
	T4
	Văn học
Truyện:Mỗi người một việc 
	Văn học
Thơ: Em yêu nhà em 
	Văn học
Thơ : Em làm thợ xây 
	Văn học
Thơ: Hoa kết trái 
	

	
	T5
	Khám phá

Bé giới thiệu về bản thân
	Kỹ năng

Phòng tránh hỏa hoạn
	Khám phá

Tìm hiểu về nghề thợ xây
	Thí nghiệm

Thí nghiệm hoa nở
	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Tô nét và tô màu
Tranh chú hề 
	Hoạt động tạo hình
Vẽ chân dung mẹ 
	Hoạt động tạo hình
Vẽ đồ dùng của chú công nhân xây dựng.
	Hoạt động tạo hình
Xé dán lá cây 
	

	Hoạt động ngoài trời
	* Tuần 1: 
- HĐCĐ: 
+ Quan sát hình ảnh bạn trai, bạn gái
+ Quan sát trang phục của bạn trai, bạn gái
+ Quan sát 1 số hình ảnh bảo vệ cơ thể
+ Quan sát quang cảnh vườn trường
- TCVĐ: 
+ Mèo đuổi chuột.
+ Dung dăng dung dẻ.
+ Lộn cầu vồng
+ Trồng nụ trồng hoa
* Giao lưu TCVĐ lớp B2,3: Kéo co,cướp cờ
* Tuần 2: 
- HĐCĐ:
+ Quan sát hình ảnh bức tranh gia đình
+ Quan sát bữa cơm gia đình
+ Quan sát các hình ảnh hoạt động cuối tuần của gia đình
+ Quan sát về thời tiết.
- TCVĐ: 
+ Nhảy tiếp sức.
+ Nhảy bao bố
+ Thả đỉa baba.
+ Tìm nhà
* Giao lưu TCVĐ lớp B2,3: Bịt mắt bắt dê
Tuần 3 :
* HĐCĐ: 
+ Quan sát hình ảnh chú công nhân xây dựng
+ Quan sát đồ dùng, dụng cụ của chú công nhân xây dựng
+ Quan sát cây xoài
+ Quan sát hình ảnh công việc hàng ngày của chú công nhân xây dựng 
* TCVĐ: 
+ Ném vòng.
+ Rồng rắn lên mây
+Thổi bóng
+ Ai nhanh nhất
* Giao lưu TCVĐ với lớp mẫu giáo B2,3: Kéo co , nhảy bao bố
Tuần 4 :
* HĐCĐ: 
+ Quan sát cây hoa lan
+ Quan sát cây hoa giấy
+ Quan sát quang cảnh vườn trường 
+ Quan sát cây bưởi
*TCVĐ
+ Lộn cầu vồng. 
+ Kéo co
+ Lộn cầu vồng
+ Vận chuyển hoa
* Giao lưu TCVĐ với lớp mẫu giáo B2,3: Mèo đuổi chuột
* Chơi tự do: Chơi với sỏi, phấn, vòng, cát, lá cây … 
	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Toán: Xác định vị trí đồ vật so với bản thân trẻ. (T1),Tạo hình: Vẽ chân dung mẹ(T2),Xây dựng: xây nhà chung cư (T3),Âm nhạc: hát các bài hát về hoa(T4),
* Góc xây dựng: Xây dựng ngôi nhà của bé, xây vườn hoa
* HĐ thay thế :
+ Tuần 1: VĐTN theo bài hát "Cái mũi" tại sảnh tầng 2
+ Tuần 2: Thi vẽ tranh về mẹ tại sảnh tầng 2.
+ Tuần 3: Xây dựng công ngôi nhà của bé 
+ Tuần 4: Vẽ vườn hoa.
*Góc phân vai:
-Bác sĩ: bác sĩ dinh dưỡng cho bé, cách phòng bệnh tiêu chảy, hướng dẫn cách phòng tránh tai nạn nghề nghiệp,…..
- Nội trợ: Bé tập nấu các món ăn chế biến từ rau xanh như rau muống luộc, đỗ xào….; nấu các món chè ngọt,làm thạch rau câu,pha nước chanh đường cho cha mẹ, pha đường, muối
- Bán hàng :Cửa hàng bán rau củ quả tươi; cửa hàng bán món ăn, cửa hàng bán thời trang, cửa hàng bán các loại hoa….
* Góc thiên nhiên:Trồng rau, ao cá , quan sát hiện tượng thời tiết, pha màu, tưới cây, nhổ cỏ cho cây
* Góc học tập: Xác định vị trí đồ vật so với bản thân trẻ, Nhận ra và sao chép quy trình xắp sếp của 3 đối tượng , Dạy trẻ  nhận biết phân biệt hình tròn , hình tam giác, Củng cố đếm đến 3 nhận biết chữ số 3.
* Góc văn học: Cầm sách đọc vẹt, đúng chiều, chọn sách để xem cho trẻ xem tranh ảnh, cắt dán, sưu tầm về một số hình ảnh một số hình ảnh về các loại hoa, hình ảnh các nhân vật trong truyện (Mỗi người một việc…) truyện sưu tầm
* Góc nghệ thuật: 
+Tô màu tranh bạn trai, bạn gái, vẽ chân dung mẹ, vẽ đồ dùng của chú công nhân xây dựng, vẽ vườn hoa
+ Múa hát các bài hát cái mũi, bố là tất cả, cháu yêu cô chú công nhân, màu hoa
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hành bỏ rác đúng nơi quy định , đi vệ sinh, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách
- Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn, không làm đổ vãi thức ăn. 
- Biết tên 1 số món ăn. Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để khỏe mạnh
- Che miệng khi ho, hắt hơi, không ăn đồ ăn ôi thiu, không đùa nghịch khi ăn 
- Biết lấy cơm giúp bạn ở xa
- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. 
-Uống nước từ tốn không uống quá nhiều khi quá khát, uống vừa phải uống làm nhiều lần có ích cho cơ thể. 
	

	Hoạt động chiều
	- Ôn lại các bài học buổi sáng
- Cho trẻ xem video làm thế nào để bảo vệ cơ thể, video về các hoạt động trong gia đình, video về công việc của chú thợ xây, video chăm sóc hoa
- Giải một số câu đố về gia đình, các loại hoa
- Hướng dẫn trẻ một số kỹ năng sống:Hướng dẫn trẻ cách sử dụng cái ô.Hướng dẫn trẻ tự thay quần, áo khi bị ướt,bẩn
- Hoạt động lao động: Hướng dẫn trẻ cùng tổng vệ sinh lớp học với cô, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng
* Tuần 1
- LQVT: Xác định vị trí đồ vật so với bản thân trẻ.
- Bé tự giới thiệu về bản thân
- Hướng dẫn trẻ cách cầm bút
- Cho trẻ xem hình ảnh bạn trai, bạn gái và đàm thoại
- Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan và dọn vệ sinh các góc(T6) 
* Tuần 2:
- Dạy trẻ hát: Bố là tất cả, NH: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to
- Xem video gia đình đi dã ngoại cùng nhau và đàm thoại
- Xem video về các hoạt động chăm sóc người thân khi bị ốm
- Hướng dẫn trẻ cách tiết kiệm nước.
- Nêu gương bé ngoan (T6)
* Tuần 3:
- LQVT: Dạy trẻ  nhận biết phân biệt hình tròn , hình tam giác
- Tìm hình ảnh, đồ vật xung quanh lớp có dạng hình tròn, tam giác
- Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi dân gian: ô ăn quan
- Hướng dẫn trẻ cách buộc tóc
- Nêu gương bé ngoan (T6) 
* Tuần 4:
- VĐTT: Hát: Màu hoa, NH: Lý cây bông
- Cho trẻ xem video cắm hoa
- Giải câu đố về 1 số loại hoa
- Dạy trẻ tự mặc quần áo
- Nêu gương bé ngoan và dọn vệ sinh các góc chơi (T6) 
T6: Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan 
	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Bé tự giới thiệu về bản thân mình
	Những người thân trong gia đình
	Chú công nhân xây dựng
	Một số loại hoa
	

	Đánh giá KQ thực hiện
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